
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

               Số:          /QĐ-BV                  Hoài Nhơn, ngày       tháng 4 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu  

Bảo trì, bảo dưỡng 4 thang máy hiệu Mitsubishi có tải trọng 1.600 kg  

tại khu khám kỹ thuật nghiệp vụ của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 

6 thông qua ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung môt số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC 

ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 54/1998/QĐ-UB ngày 04/7/1998 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc thành lập Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và chức năng, quyền hạn, nhiệm 

vụ của Bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh 

viện ĐKKV Bồng sơn; 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Bệnh viện 

Mắt, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn thuộc Sở Y tế 

giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BV ngày 15/02/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu bảo trì, bảo dưỡng 4 thang máy 

hiệu Mitsubishi có tải trọng 1.600 kg tại khu khám kỹ thuật nghiệp vụ của Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn; 



Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-BV ngày 17/02/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo trì, bảo 

dưỡng 4 thang máy hiệu Mitsubishi có tải trọng 1.600 kg tại khu khám kỹ thuật 

nghiệp vụ của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BV ngày 22/2/2023 của Giám đốc Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (YCBG-BTBDTM-2023) của gói 

thầu Bảo trì, bảo dưỡng 4 thang máy hiệu Mitsubishi có tải trọng 1.600 kg tại khu 

khám kỹ thuật nghiệp vụ của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

Xét theo đề nghị của Tổ thẩm định thầu tại Báo cáo thẩm định số 07/BC-TTĐT 

ngày 23/03/2023 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo trì, bảo 

dưỡng 4 thang máy hiệu Mitsubishi có tải trọng 1.600 kg tại khu khám kỹ thuật 

nghiệp vụ của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và các tài liệu liên quan.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng 4 

thang máy hiệu Mitsubishi có tải trọng 1.600 kg tại khu khám kỹ thuật nghiệp vụ của 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia (kèm theo phụ lục). 

1. Nhà thầu được lựa chọn: Công ty cổ phần thang máy Thiên Nam 

Địa chỉ: 1/8 C Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. 

2. Tổng giá trị đề nghị trúng thầu: 36.960.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.) 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu 

hợp pháp khác của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Điều 2. Giao cho phòng TC-HC, TC-KT chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám 

đốc việc ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 theo 

đúng quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Phòng TC-HC, phòng TC-KT, đơn vị trúng thầu và các khoa phòng, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

   Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

                                             GIÁM ĐỐC  

                             

  

 

                             

                                                                                      Trần Quốc Việt



PHỤ LỤC TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BV ngày      /4/2023 

 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

  

TT Nội dung bảo trì Đơn vị tính Số lượng 

Đơn giá (đồng)  

(1 thang / 12 

tháng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 

Bảo trì, bảo dưỡng 4 thang máy 

- Nhãn hiệu: Mitsubishi 

có tải trọng 1.600 kg 

Mitsu0980 - P24(1600)-60,5/5 

Mitsu0981 - P24(1600)-60,5/5 

Mitsu0982 - P24(1600)-60,6/6 

Mitsu0983 - P24(1600)-60,6/6 

Thang máy 4 9.240.000 36.960.000 

 TỔNG CỘNG 

(Bao gồm thuế VAT và phí, lệ phí liên quan đến dịch vụ 

bảo trì, bảo dưỡng 04 tháng máy) 

 

36.960.000 

             (Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẳn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BV ngày      /4/2023 

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Vệ sinh bên ngoài 

- Pulley dẫn hướng 

- Các cơ cấu tác động 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện chiếu 

sáng 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Châm nước bình, vệ sinh 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Shoe trượt cabin /nhớt 

- Shoe trượt đối trọng/nhớt 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Các công-tắc giới hạn chiều lên 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Công-tắc overload 

-Công tắc đối trọng governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

 

 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Các khớp có thể rỉ nhớt 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Pulley, khớp nối máy kéo - 

động cơ 

- Độ mòn, tưa của cáp 

- Vô mở, dầu 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Các dây dẫn dao điện – động 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Hoạt động bộ chuyền cửa 

Độ căng cáp kéo /kẹp cáp 

- Công-tắc stop đáy hố 

-Khoảng cách đáy CWT/giảm 

chấn khi cabin ở tầng trên cùng 

- Hệ thống thắng cơ /công-tắc 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Sàn cabin 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

Cáp /độ êm/khe hở /shoe 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Vệ sinh bên ngoài 

- Pulley dẫn hướng 

- Các cơ cấu tác động 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Châm nước bình, vệ sinh 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Shoe trượt cabin /nhớt 

- Shoe trượt đối trọng/nhớt 

- Các pulley của cabin và đối 

trọng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Các công-tắc giới hạn chiều 

lên 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Vệ sinh hố thang 

- Đối trọng hoặc lò xo tăng cáp 

governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

 



Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Pulley, khớp nối máy kéo - 

động cơ 

- Độ mòn, tưa của cáp 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện chiếu 

sáng 

- Các dây dẫn dao điện – động 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Hoạt động bộ chuyền cửa 

- Độ căng cáp kéo /kẹp cáp 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Công-tắc overload 

-Công tắc đối trọng governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin  

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Cáp /độ êm/khe hở /shoe 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Các khớp có thể rỉ nhớt 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Vệ sinh bên ngoài 

- Pulley dẫn hướng 

- Các cơ cấu tác động 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Châm nước bình, vệ sinh 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Shoe trượt cabin /nhớt 

- Shoe trượt đối trọng/nhớt 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Các công-tắc giới hạn chiều 

lên 

- Công-tắc stop đáy hố 

-Khoảng cách đáy CWT/giảm 

chấn khi cabin ở tầng trên cùng 

- Hệ thống thắng cơ /công-tắc 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Sàn cabin 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Pulley, khớp nối máy kéo - 

động cơ 

- Độ mòn, tưa của cáp 

- Vô mở, dầu 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Các dây dẫn dao điện – động 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Các pulley của cabin và đối 

trọng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Hoạt động bộ chuyền cửa 

- Độ căng cáp kéo /kẹp cáp 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Vệ sinh hố thang 

- Đối trọng hoặc lò xo tăng cáp 

governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Cáp /độ êm/khe hở /shoe 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 



- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Vệ sinh bên ngoài 

- Pulley dẫn hướng 

- Các cơ cấu tác động 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện chiếu 

sáng 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Châm nước bình, vệ sinh 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Shoe trượt cabin /nhớt 

- Shoe trượt đối trọng/nhớt 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Các công-tắc giới hạn chiều lên 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Công-tắc overload 

-Công tắc đối trọng governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

- Các khớp có thể rỉ nhớt 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Pulley, khớp nối máy kéo - 

động cơ 

- Độ mòn, tưa của cáp 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Các dây dẫn dao điện – động 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Hoạt động bộ chuyền cửa 

- Độ căng cáp kéo /kẹp cáp 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Khoảng cách đáy CWT/giảm 

chấn khi cabin ở tầng trên cùng 

- Hệ thống thắng cơ /công-tắc 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Sàn cabin 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Cáp /độ êm/khe hở /shoe 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Vệ sinh bên ngoài 

- Pulley dẫn hướng 

- Các cơ cấu tác động 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Châm nước bình, vệ sinh 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Shoe trượt cabin /nhớt 

- Shoe trượt đối trọng/nhớt 

- Các pulley của cabin và đối 

trọng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Các công-tắc giới hạn chiều 

lên 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Vệ sinh hố thang 

- Đối trọng hoặc lò xo tăng cáp 

governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Pulley, khớp nối máy kéo - 

động cơ 

- Độ mòn, tưa của cáp 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Các khớp có thể rỉ nhớt 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Vệ sinh bên ngoài 

- Pulley dẫn hướng 

-Má thắng Trái 

- Má thắng Phải 

- Bobin thắng - Điều chỉnh 

- Nhớt hộp giảm tốc 

- Nhớt động cơ và động cơ kéo 

- Quạt giải nhiệt - Độ ấm của 

động cơ 

- Pulley, khớp nối máy kéo - 

động cơ 

- Độ mòn, tưa của cáp 



- Vô mở, dầu 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện chiếu 

sáng 

- Các dây dẫn dao điện – động 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Hoạt động bộ chuyền cửa 

- Độ căng cáp kéo /kẹp cáp 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Công-tắc overload 

-Công tắc đối trọng governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Cáp /độ êm/khe hở /shoe 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

 

- Các cơ cấu tác động 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Châm nước bình, vệ sinh 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Shoe trượt cabin /nhớt 

- Shoe trượt đối trọng/nhớt 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Các công-tắc giới hạn chiều 

lên 

- Công-tắc stop đáy hố 

-Khoảng cách đáy CWT/giảm 

chấn khi cabin ở tầng trên cùng 

- Hệ thống thắng cơ /công-tắc 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu  

- Sàn cabin 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

- Cáp (tưa, mòn) 

- Dao điện tổng - Dao điện 

chiếu sáng 

- Các dây dẫn dao điện – động 

- Hoạt  động  các  relay,  

contactor,  mạch điện tử 

- Vệ sinh, hút bụi 

- Hoạt động khi tắt dao điện 

- Công-tắc U/D/Stop/Đèn 

- Hệ thống chiếu sáng 

- Các pulley của cabin và đối 

trọng 

- Vệ sinh nóc cabin 

- Hoạt động bộ chuyền cửa 

- Độ căng cáp kéo /kẹp cáp 

- Công-tắc stop đáy hố 

- Vệ sinh hố thang 

- Đối trọng hoặc lò xo tăng cáp 

governor 

-Bình điện và đèn Emergency 

- Các nút điều khiển 

- Intercom /còi Emergency 

- Đèn tín hiệu 

- Đèn chiếu sáng /quạt 

- Vệ sinh cabin 

- Vệ sinh đèn chiếu sáng /quạt 

- Cáp /độ êm/khe hở /shoe 

- Độ bằng tầng 

- Khe hở /độ êm/shoe 

- Điều chỉnh cáp /các bánh xe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   NỘI DUNG BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ 

       (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BV ngày      /4/2023 

       của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

Công việc kiểm tra-bảo trì-bảo dưỡng 

theo từng nhóm trang thiết bị 

Lịch bảo trì, bảo dưỡng một tháng một lần (01 

tháng/lần) trong thời gian 12 tháng kể từ khi 

hợp đồng có hiệu lực 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PHÒNG MÁY (Máy kéo/Cáp/Puly) 

Má thắng:  - Trái x x x x x x x x x x x x 

Má thắng:  - Phải x x x x x x x x x x x x 

Bobin thắng  x x x x x x x x x x x x 

Nhớt hộp số - Rò rỉ nhớt  x   x   x   x  

Các rãnh Puly máy kéo x x x x x x x x x x x x 

Độ mòn, tưa của cáp x x x x x x x x x x x x 

Các đai ốc của vành puly máy kéo x x x x x x x x x x x x 

BỘ KIỂM SOÁT VƯỢT TỐC 

Các cơ cấu tác động thắng cơ x   x   x   x   

Vô dầu mỡ   x   x   x   x 

Kiểm tra cáp (tưa, mòn) x x x x x x x x x x x x 

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 

Dao điện tổng - Dao điện chiếu sáng x x x x x x x x x x x x 

Hoạt  động  các  relay,  contactor,  mạch 

điện tử 
x x x x x x x x x x x x 

Vệ sinh, hút bụi  x   x   x   x  

BỘ CỨU HỘ  

Hoạt động khi tắt CB chính x x x x x x x x x x x x 



Công việc kiểm tra-bảo trì-bảo dưỡng 

theo từng nhóm trang thiết bị 

Lịch bảo trì, bảo dưỡng một tháng một lần (01 

tháng/lần) trong thời gian 12 tháng kể từ khi 

hợp đồng có hiệu lực 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Châm nước bình, vệ sinh x  x  x  x  x  x  

TRONG HỐ THANG 

Công tắc U/D/Stop/Đèn chiếu sáng x x x x x x x x x x x x 

Shoe trượt cabin + rail x  x  x  x  x  x  

Shoe trượt đối trọng+ rail đối trọng x  x  x  x  x  x  

Các pulley phụ x x x x x x x x x x x x 

Vệ sinh nóc phòng thang  x   x   x   x  

Hoạt động bộ chuyền cửa  x  x  x  x  x  x 

Độ căng cáp kéo /kẹp cáp x x x x x x x x x x x x 

Các công tắc giới hạn   x  x  x  x  x  x 

Công tắc stop đáy hố x x x x x x x x x x x x 

Khoảng cách đáy CWT/giảm chấn khi 

phòng thang ở tầng trên cùng 
 x    x    x   

Công tắc overload x x x x x x x x x x x x 

Vệ sinh dáy hố   x   x   x   x 

Hệ thống thắng cơ /công tắc   x      x    

Đối trọng hoặc lò xo tăng cáp governor x x x x x x x x x x x x 

Công tắc đối trọng governor x x x x x x x x x x x x 

TRONG PHÒNG THANG 

Đèn/ còi Emergency x x x x x x x x x x x x 

Đèn/ còi Intercom / Intercom x x x x x x x x x x x x 

Các nút Button  x x x x x x x x x x x x 



Công việc kiểm tra-bảo trì-bảo dưỡng 

theo từng nhóm trang thiết bị 

Lịch bảo trì, bảo dưỡng một tháng một lần (01 

tháng/lần) trong thời gian 12 tháng kể từ khi 

hợp đồng có hiệu lực 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đèn báo tầng x x x x x x x x x x x x 

Đèn báo chiều x x x x x x x x x x x x 

Đèn chiếu sáng /quạt x x x x x x x x x x x x 

Vệ sinh phòng thang x x x x x x x x x x x x 

CỬA PHÒNG THANG 

Cáp /độ êm/khe hở /shoe x  x  x  x  x  x  

ĐỘ BẰNG TẦNG VÀ CÁC CỬA TẦNG 

Độ bằng tầng x x x x x x x x x x x x 

Khe hở /độ êm/shoe x x x x x x x x x x x x 

Điều chỉnh cáp /các bánh xe x x x x x x x x x x x x 

Các khóa đóng, mở, cửa tầng x x x x x x x x x x x x 
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